Phụ lục 01: DANH SÁCH CÁC KHOÁ HỌC, SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN GÓI KỸ THUẬT GHÉP THẬN

Thuộc Gói thầu Đào tạo/Chuyển giao gói kỹ thuật ghép thận

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2579/YCBG-BVT ngày 10/4/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	TT
	Tên khoá học
	Đối tượng 
	Thời lượng
	 Số Học viên 

	I
	ĐÀO TẠO 
	 
	 
	 

	1
	Tuyển chọn người nhận thận. Đánh giá các yếu tố miễn dịch của người nhận thận
	Bác sỹ
	2 tháng
	2

	2
	Tuyển chọn người hiến thận. Đánh giá yếu tố miễn dịch của người hiến thận
	Bác sỹ
	2 tháng
	2

	3
	Điều trị ức chế miễn dịch và thải ghép sau ghép thận
	Bác sỹ
	3 tháng
	3

	4
	Xét nghiệm sinh hoá trong Ghép thận 
	Bác sỹ / Kỹ thuật viên
	1 tháng
	2

	5
	Xét nghiệm miễn dịch trong Ghép thận 
	Bác sỹ / Kỹ thuật viên
	1 tháng
	2

	6
	Đọc kết quả giải phẫu bệnh mảnh sinh thiết thận ghép
	Bác sỹ
	2 tháng
	2

	7
	Kỹ thuật giải phẫu bệnh mảnh sinh thiết thận ghép
	Kỹ thuật viên
	1 tháng
	2

	8
	Phẫu thuật lấy thận từ người cho sống và người cho chết não
	Bác sỹ
	3 tháng
	4

	9
	Quy trình rửa thận, bảo quản thận, chuẩn bị thận
	Bác sỹ
	3 tháng
	2

	10
	Quy trình ghép thận
	Bác sỹ
	3 tháng
	5

	11
	Theo dõi chăm sóc sau ghép thận
	Bác sỹ / Điều dưỡng
	3 tháng
	6

	12
	Chẩn đoán hình ảnh trong ghép thận
	Bác sỹ
	1 tháng
	2

	13
	Hồ sơ pháp lý lấy, ghép bộ phận cơ thể người 
	Bác sỹ / Điều dưỡng /Kỹ thuật viên, chuyên viên, luật sư, ...
	1 tháng
	2

	14
	Gây mê hồi sức trong ghép thận
	Bác sỹ
	3 tháng
	2

	15
	Kỹ thuật viên dụng cụ trong ghép thận
	Điều dưỡng /Kỹ thuật viên
	3 tháng
	4

	16
	Điều dưỡng gây mê hồi sức trong ghép thận 
	Điều dưỡng /Kỹ thuật viên
	3 tháng
	4

	17
	Chẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não
	Bác sỹ
	1 tháng
	2

	18
	Gây mê cho bệnh nhận hiến đa tạng từ người cho chết não
	Bác sỹ /Kỹ thuật viên
	3 tháng
	2


Ghi chú: Đào tạo lý thuyết và thực hành trực tiếp tại bệnh viện tuyến trung ương, đảm bảo tối thiểu mỗi học viên được thực hành từ 15 - 20 ca ghép thận
- Có cấp chứng chỉ sau khóa học theo quy định của Bộ Y tế.
Phụ lục 02: CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT VÀ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Thuộc Gói thầu Đào tạo/Chuyển giao gói kỹ thuật ghép thận

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2579/YCBG-BVT ngày 10/4/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục các pha chuyển giao và giám sát 
	Đối tượng
	Thời lượng
	Số HV

	I
	Pha 2
	
	
	

	1
	Bao gồm: Chuyển giao kỹ thuật 5 ca Ghép thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị được ca ghép thận, Bệnh viện tuyến trung ương cử các chuyên gia chuyển giao kỹ thuật tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh viện tuyến trung ương sẽ phối hợp các hoạt động: Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hội chẩn thông qua ghép (có thể hội chẩn trực tuyến), hỗ trợ thực hiện, chuyển giao kỹ thuật ghép thận, phối hợp theo dõi và điều trị cặp ghép cho tới khi ra viện.
	Bác sỹ / Điều dưỡng /Kỹ thuật viên/ chuyên viên/luật sư
	Cho đến khi thực hiện đủ 5 ca ghép
	50

	II
	Pha 3
	
	
	

	1
	Bao gồm: Giám sát, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 01 (một) ca ghép thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị được ca ghép thận, Bệnh viện tuyến trung ương cử các chuyên gia giám sát, nghiệm thu kỹ thuật tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
	Bác sỹ / Điều dưỡng /Kỹ thuật viên/ chuyên viên/luật sư
	Thực hiện sau khi hoàn thành pha 2
	50


Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 10/4/2025)
Mẫu báo giá

Gói thầu: Đào tạo/Chuyển giao gói kỹ thuật ghép thận
	
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá, báo giá cho dịch vụ Đào tạo/Chuyển giao gói kỹ thuật ghép thận như sau:

1. Báo giá dịch vụ 

	TT
	Nội dung
	Đối tượng tiếp nhận
	Thời lượng
	Học phí/
 1 HV
	 Số HV/lớp 
	 Thành tiền 
	Địa điểm tổ chức

	A
	ĐÀO TẠO 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Tuyển chọn người nhận thận. Đánh giá các yếu tố miễn dịch của người nhận thận
	Bác sỹ
	2 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	2
	Tuyển chọn người hiến thận. Đánh giá yếu tố miễn dịch của người hiến thận
	Bác sỹ
	2 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	3
	Điều trị ức chế miễn dịch và thải ghép sau ghép thận
	Bác sỹ
	3 tháng
	
	3
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	4
	Xét nghiệm sinh hoá trong Ghép thận 
	Bác sỹ / Kỹ thuật viên
	1 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	5
	Xét nghiệm miễn dịch trong Ghép thận 
	Bác sỹ / Kỹ thuật viên
	1 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	6
	Đọc kết quả giải phẫu bệnh mảnh sinh thiết thận ghép
	Bác sỹ
	2 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	7
	Kỹ thuật giải phẫu bệnh mảnh sinh thiết thận ghép
	Kỹ thuật viên
	1 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	8
	Phẫu thuật lấy thận từ người cho sống và người cho chết não
	Bác sỹ
	3 tháng
	
	4
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	9
	Quy trình rửa thận, bảo quản thận, chuẩn bị thận
	Bác sỹ
	3 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	10
	Quy trình ghép thận
	Bác sỹ
	3 tháng
	
	5
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	11
	Theo dõi chăm sóc sau ghép thận
	Bác sỹ / Điều dưỡng
	3 tháng
	
	6
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	12
	Chẩn đoán hình ảnh trong ghép thận
	Bác sỹ
	1 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	13
	Hồ sơ pháp lý lấy, ghép bộ phận cơ thể người 
	Bác sỹ / Điều dưỡng /Kỹ thuật viên, chuyên viên, luật sư, ...
	1 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	14
	Gây mê hồi sức trong ghép thận
	Bác sỹ
	3 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	15
	Kỹ thuật viên dụng cụ trong ghép thận
	Điều dưỡng /Kỹ thuật viên
	3 tháng
	
	4
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	16
	Điều dưỡng gây mê hồi sức trong ghép thận 
	Điều dưỡng /Kỹ thuật viên
	3 tháng
	
	4
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	17
	Chẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não
	Bác sỹ
	1 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	18
	Gây mê cho bệnh nhận hiến đa tạng từ người cho chết não
	Bác sỹ /Kỹ thuật viên
	3 tháng
	
	2
	
	Đơn vị thực hiện báo giá

	B
	Hỗ trợ đào tạo/CGKT tại Bệnh viện địa phương - Pha 2 
	 Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên
	 
	 
	50 
	
	BVĐK tỉnh Bắc Ninh

	C
	Giám sát hỗ trợ CGKT tại Bệnh viện địa phương - Pha 3 
	 Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên
	 
	 
	50 
	
	BVĐK tỉnh Bắc Ninh

	 
	Tổng (A+B +C)
	 
	
	 


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 10/4/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
